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	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
	Họ và tên, chữ kí GV

	Điểm đọc:……...
Điểm viết:…..…
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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1. Kiểm tra đọc thành tiếng (3 điểm).
2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt (7 điểm)
(Thời gian làm bài: 40 phút)
* Đọc thầm bài đọc:
TẤM LÒNG THẦM LẶNG
Ngày nọ, bố tôi lái xe đưa ông chủ đi tham dự một buổi họp quan trọng tại một thành phố khác. Trong lúc nghỉ ở giữa đường, mấy cậu bé đang chơi quanh đấy hiếu kì kéo đến vây quanh, ngắm nghía và sờ mó chiếc xe sang trọng. Thấy một cậu bé trong nhóm đi cà nhắc vì bị tật ở chân, ông chủ liền bước ra khỏi xe, đến chỗ cậu bé và hỏi:
- Cháu có muốn đôi chân được lành lặn bình thường không?
- Chắc chắn là muốn ạ! Nhưng sao ông lại hỏi cháu như thế? - Cậu bé ngạc nhiên trước sự quan tâm của người xa lạ.
Chiều hôm đó, theo lời dặn của ông chủ, bố tôi đã đến gặp gia đình cậu bé có đôi chân tật nguyền ấy.
- Chào chị! – Bố tôi lên tiếng trước. - Chị có phải là mẹ cháu Giêm-mi không? Tôi đến đây để xin phép chị cho chúng tôi đưa Giêm-mi đi phẫu thuật để đôi chân cháu trở lại bình thường.
- Thế điều kiện của ông là gì? Đời này chẳng có ai có gì cho không cả. - Mẹ Giêm-mi nghi ngờ nói.
Trong gần một tiếng đồng hồ sau đó, bố tôi kiên nhẫn giải thích mọi chuyện và trả lời mọi câu hỏi của hai vợ chồng. Cuối cùng, hai người đồng ý cho Giêm-mi phẫu thuật.
Kết quả cuối cùng hết sức tốt đẹp. Đôi chân Giêm-mi đã khoẻ mạnh và lành lặn trở lại. Giêm-mi kể cho bố tôi nghe ước mơ được trở thành doanh nhân thành công và sẽ giúp đỡ những người có hoàn cảnh không may mắn như cậu.
Về sau, cậu bé Giêm-mi may mắn ấy trở thành một nhà kinh doanh rất thành đạt như ước mơ của mình. Đến tận khi qua đời, theo tôi biết, Giêm-mi vẫn không biết ai là người đã giúp đỡ ông chữa bệnh hồi đó... Nhiều năm trôi qua, tôi luôn ghi nhớ lời ông chủ đã nói với bố tôi: "Cho đi mà không cần phải nhận lại sẽ là niềm vui lâu dài".
                                                                                        (Bích Thuỷ)

Câu 1: (0,5 điểm) Cậu bé trong câu chuyện gặp điều không may gì? 
A. Bị tật ở chân       B. Bị ốm nặng       C. Bị khiếm thị     D. Bị khiếm thính 
Câu 2: (0,5 điểm) Ông chủ đã giúp đỡ cậu bé như thế nào?
A. Nhận cậu bé về làm con nuôi rồi chữa bệnh và cho cậu ăn học đàng hoàng.
B. Đến nhà và đích thân chữa bệnh cho cậu bé.
C. Cho người lái xe riêng đến thuyết phục cha mẹ cậu để ông được chả tiền chữa bệnh cho cậu bé.
D. Cho một số tiền lớn để cậu bé có vốn làm ăn buôn bán.
Câu 3: (0,5 điểm) Vì sao ông chủ lại bảo người lái xe của mình làm việc đó? 
A. Vì ông đang ở nước ngoài, chưa thể về nước được.
B. Vì ông không muốn gia đình người được giúp đỡ biết mình là ai.
C. Vì ông không có thời gian tới gặp họ.
D. Vì ông muốn nhận cháu bé làm con nuôi nhưng sợ bố mẹ cậu bé từ chối.
Câu 4. (0,5 điểm) Cậu bé được ông chủ giúp đỡ đã trở thành một người như thế nào?
A. Trở thành một bác sĩ phẫu thuật vô cùng tài năng.
B. Trở thành một nhà hảo tâm chuyên giúp đỡ những người gặp khó khăn trong cuộc sống.
C. Trở thành con nuôi của ông chủ và biết giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn như mình.
D. Trở thành một doanh nhân thành đạt và biết giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn như mình.
Câu 5: (0,5 điểm) Ông chủ đã nói với người lái xe câu nói nào khiến nhân vật tôi phải ghi nhớ?
A. Cho đi mà không cần phải nhận lại sẽ là niềm vui lâu dài.
B. Cho đi nghĩa là còn lại mãi.
C. Làm ơn không mong báo đáp.
D. Cho đi một đóa hoa trên tay vẫn còn thoảng hương thơm.
Câu 6: (1 điểm) Câu chuyện muốn nói với em điều gì? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 7:  (1 điểm) 
a) Trong câu Nhiều năm trôi qua, tôi luôn ghi nhớ lời ông chủ đã nói với bố tôi: "Cho đi mà không cần phải nhận lại sẽ là niềm vui lâu dài". Dấu ngoặc kép được dùng để làm gì?
…………………………………………………………………………………
b) Trong câu Ngô Quyền được Dương Đình Nghệ giao quyền cai quản Ái Châu (thuộc Thanh Hóa ngày nay). Dấu ngoặc đơn có tác dụng gì?
…………………………………………………………………………………
Câu 8: (0,5 điểm)  Đặt dấu gạch ngang đúng vị trí và viết lại câu văn cho đúng. Tối nay sẽ có cầu truyền hình nối ba điểm Hà Nội Huế Thành phố Hồ Chí Minh. 
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
Câu 9: (1 điểm) Gạch dưới trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau:
Về sau, cậu bé Giêm-mi may mắn ấy trở thành một nhà kinh doanh rất thành đạt như ước mơ của mình.
Câu 10: (1 điểm) Xác định danh từ (DT), động từ (ĐT), tính từ (TT) trong câu sau:
Giêm-mi kể cho bố tôi nghe ước mơ được trở thành doanh nhân thành công và sẽ giúp đỡ những người có hoàn cảnh không may mắn như cậu.
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	TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM ĐÔNG
	HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KTĐK GIỮA HKII
NĂM HỌC: 2023 - 2024
Môn Tiếng Việt (Phần đọc) - Lớp 4 



A. Kiểm tra đọc (10 điểm)
1. Kiểm tra đọc thành tiếng (3 điểm)
- Mỗi học sinh đọc đúng, rõ ràng và diễn cảm một đoạn văn hoặc khổ thơ với tốc độ khoảng 85-90tiếng/phút trong các bài tập đọc đã học từ Tuần 19 đến Tuần 26 (SGK Tiếng Việt 4 – Tập 2) do HS bốc thăm. (2 điểm)
- Trả lời 1 câu hỏi về nội dung đoạn đã đọc theo yêu cầu của giáo viên. (1 điểm)
2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt: (7 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	A
	C
	B
	D
	A

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


Câu 6. Hãy giúp đỡ người khác một cách chân thành mà không cần đòi hỏi sự báo đáp. Cho đi mà không cần phải nhận lại sẽ là niềm vui lâu dài. (1 điểm)
Câu 7. (1 điểm) Mỗi phần đúng được 0,5 điểm
a) Dấu ngoặc kép dùng để đánh dấu lời nói của nhân vật.
b)  Dấu ngoặc đơn dùng để đánh dấu phần chú thích trong câu.
Câu 8. (0,5 điểm) Tối nay sẽ có cầu truyền hình nối ba điểm Hà Nội- Huế -Thành phố Hồ Chí Minh.
Câu 9. (1 điểm) Xác định đúng chủ ngữ, vị ngữ được 0,5 điểm; Xác định đúng trạng ngữ được 0,5 điểm.
Về sau, cậu bé Giêm-mi may mắn ấy/ trở thành một nhà kinh doanh rất thành đạt như 
       TN              CN                                                                  VN
ước mơ của mình.
Câu 10: (1 điểm) Mỗi từ xác định đúng được 0,25 điểm.
	    Giêm-mi kể cho bố tôi nghe ước mơ được trở thành doanh nhân thành công và sẽ 
                                                                DT                  ĐT             DT
giúp đỡ những người có hoàn cảnh không may mắn như cậu.
   ĐT


B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)
  1. BỐ CỤC BÀI VIẾT
- Điểm: 2 điểm.
- Yêu cầu:
+ Bố cục chung của bài văn (mở bài, thân bài, kết bài)
+ Sắp xếp các ý trong bài văn hợp lí.
2. NỘI DUNG BÀI VIẾT
- Điểm: 4 điểm.
- Yêu cầu:
+ Nội dung đáp ứng đầy đủ yêu cầu của đề kiểm tra.
+ Có sáng tạo trong nội dung.
3. CÁCH DÙNG TỪ, ĐẶT CÂU
- Điểm: 2 điểm.
- Yêu cầu:
+ Dùng từ đúng nghĩa, đúng ngữ pháp.
+ Đặt câu đúng ngữ pháp, nội dung rõ ràng, mạch lạc.
+ Biết sử dụng biện pháp tu từ đã học, xây dựng câu văn có hình ảnh.
4. CHỮ VIẾT, CHÍNH TẢ, CÁCH TRÌNH BÀY
- Điểm: 2 điểm.
- Yêu cầu:
+ Chữ viết đúng nét, đẹp.
+ Viết đúng chính tả.
+ Bài viết sạch sẽ, trình bày hợp lí.
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PHẦN KIỂM TRA ĐỌC THÀNH TIẾNG

	Đọc bài Trường Sa (trang 59) và trả lời câu hỏi: Những từ ngữ, hình ảnh nào cho thấy Trường Sa từ rất lâu đời đã gắn bó với Tổ quốc Việt Nam?

	Đọc bài Trường Sa (trang 59) và trả lời câu hỏi: Bốn từ chung lặp lại ở khổ thơ thứ hai nói lên điều gì về tình cảm của các chiến sĩ Trường Sa với đồng đội và với đất liền?

	Đọc bài Trường Sa (trang 59) và trả lời câu hỏi: Việc nhắc tên một số đảo ở Trường Sa thể hiện tình cảm của tác giả bài thơ như thế nào?

	Đọc bài Trường Sa (trang 59) và trả lời câu hỏi: Khổ thơ cuối cho em cảm nhận điều gì về cuộc sống của các chiến sĩ ở Trường Sa?

	Đọc đoạn 1, bài Bức ảnh (trang 57) và trả lời câu hỏi: Hai mẹ con cô bé được tổ trinh sát phát hiện trong hoàn cảnh nào?

	Đọc đoạn 2, bài Bức ảnh (trang 57) và trả lời câu hỏi: Theo em, vì sao bức ảnh cô bộ đội trẻ bé cháu bé lại gây xúc động lớn?

	Đọc đoạn 3, bài Bức ảnh (trang 57) và trả lời câu hỏi: Cuộc gặp gỡ của cô Hiền và bà Mùi diễn ra như thế nào?

	Đọc đoạn 1, bài Mít tinh mừng độc lập (trang 53) và trả lời câu hỏi: Hình ảnh cờ đỏ sao vàng bay trước bót cò nói lên điều gì?

	Đọc đoạn 2, bài Mít tinh mừng độc lập (trang 53) và trả lời câu hỏi: Tìm những hình ảnh người dân nô nức về dự cuộc mít tinh.

	Đọc đoạn cuối, bài Mít tinh mừng độc lập (trang 53) và trả lời câu hỏi: Những chi tiết nào thể hiện niềm vui vô bờ bến của người dân mừng nước nhà độc lập?

	Đọc đoạn 1, 2 bài Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán (trang 49) và trả lời câu hỏi: Vua Nam Hán mượn cớ gì để xâm lược nước ta?

	Đọc đoạn 1, 2 bài Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán (trang 49) và trả lời câu hỏi: Vua Nam Hán mượn cớ gì để xâm lược nước ta?

	Đọc đoạn 3, 4 bài Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán (trang 49) và trả lời câu hỏi: Trận thủy chiến trên sông Bạch Đằng diễn ra như thế nào?

	Đọc đoạn 3, 4 bài Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán (trang 49) và trả lời câu hỏi: Những chi tiết nào cho thấy Ngô Quyền là một vị chỉ huy rất mưu lược?

	Đọc đoạn 3, 4 bài Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán (trang 49) và trả lời câu hỏi: Chiến thắng Bạch Đằng có ý nghĩa như thế nào đối với lịch sử nước ta?

	Đọc bài thơ Đoàn thuyền đánh cá (trang 40) và trả lời câu hỏi: Qua khổ thơ 1, em hiểu đoàn thuyền đánh cá ra khơi vào lúc nào?

	Đọc bài thơ Đoàn thuyền đánh cá (trang 40) và trả lời câu hỏi: Những từ ngữ, hình ảnh nào cho biết những người đánh cá đã làm việc suốt đêm?

	Đọc bài thơ Đoàn thuyền đánh cá (trang 40) và trả lời câu hỏi: Tiếng hát vang lên suốt quá trình lao động nói lên điều gì?

	Đọc bài thơ Đoàn thuyền đánh cá (trang 40) và trả lời câu hỏi: Nêu một hình ảnh so sánh hoặc nhân hóa mà em thích. Vì sao em thích hình ảnh đó?

	Đọc bài Người giàn khoan (trang 37) và trả lời câu hỏi: Qua khổ thơ 1, hình ảnh minh họa và chú thích về giàn khoan, em hiểu những người lao động trên giàn khoan làm công việc gì, ở đâu?

	Đọc bài Người giàn khoan (trang 37) và trả lời câu hỏi: Những từ ngữ, hình ảnh nào giúp em hình dung được khó khăn, thách thức đối với người làm việc trên giàn khoan?

	Đọc bài Người giàn khoan (trang 37) và trả lời câu hỏi: Em cảm nhận như thế nào về “người giàn khoan” qua các từ ngữ, hình ảnh ở khổ thơ 2.

	Đọc bài Người giàn khoan (trang 37) và trả lời câu hỏi: Qua khổ thơ 3, tác giả muốn nói điều gì về “người giàn khoan”?

	Đọc đoạn 1, 2 bài Đàn bò gặm cỏ (trang 34) và trả lời câu hỏi: Sau những cơn mưa phùn mùa xuân, đồi cỏ thay đổi nhanh chóng như thế nào?

	Đọc đoạn 1, 2 bài Đàn bò gặm cỏ (trang 34) và trả lời câu hỏi: Những từ ngữ, hình ảnh nào cho thấy đàn bò vô cùng mừng rỡ khi được ra đồi cỏ?

	Đọc đoạn 3, 4 bài Đàn bò gặm cỏ (trang 34) và trả lời câu hỏi: Hình ảnh đàn bò gặm cỏ được miêu tả sinh động như thế nào?

	Đọc đoạn cuối bài Đàn bò gặm cỏ (trang 34) và trả lời câu hỏi: Anh Nhẫn có cảm xúc gì khi ngắm đàn bò ăn cỏ?

	Đọc đoạn 1 bài Người lính dũng cảm (trang 28) và trả lời câu hỏi: Em hiểu “viên tướng” và “những người lính” trong câu chuyện là ai?

	Đọc đoạn 2 bài Người lính dũng cảm (trang 28) và trả lời câu hỏi: Vì sao “viên tướng” không đồng ý chui qua lỗ hổng dưới chân hàng rào?

	Đọc đoạn 3 bài Người lính dũng cảm (trang 28) và trả lời câu hỏi: Quyết định leo lên hàng rào đã gây ra hậu quả gì?

	Đọc đoạn 1 bài Sự thật là thước đo chân lí (trang 24) và trả lời câu hỏi: Vì sao Ga-li-lê quyết định làm thí nghiệm về tốc độ rơi của các vật?

	
Đọc đoạn 2 bài Sự thật là thước đo chân lí (trang 24) và trả lời câu hỏi: Nhờ đâu mà ông đã đạt được kết quả nghiên cứu sau lần thất bại đầu tiên?

	Đọc đoạn 1, 2 bài Xả thân cứu đoàn tàu (trang 22) và trả lời câu hỏi: Tìm những chi tiết cho thấy ông Thức đã chủ động đề phòng tai nạn.

	Đọc đoạn 3, 4 bài Xả thân cứu đoàn tàu (trang 22) và trả lời câu hỏi: Ông Thức đã chấp nhận hi sinh để cứu đoàn tàu như thế nào?

	Đọc bài Bài thơ về tiểu đội xe không kính (trang 18) và trả lời câu hỏi: Những chiếc xe của họ có gì khác thường? Vì sao?




